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Câu 1. (2.0 điểm)

Hãy hoàn thiện bảng sơ đồ sau để thấy được sự biến đổi của các giai cấp cơ bản từ xã

hội cổ đại sang xã hội phong kiến ở phương đông?

Câu 2. (6.0 điểm)

Hãy kể tên những triều đại phong kiến ở Trung Quốc? Theo em triều đại nào được

đánh giá là thời kỳ phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến Trung Quốc? Vì sao?

Câu 3. (2.0 điểm)

Ghép nhân vật và sự kiện tiêu biểu:

1. B. Điaxơ a. Là người phát hiện ra châu Mĩ

2. C. Côlômbô
b. Người đã cập bến Calicút thuộc bờ Tây

Nam Ấn Độ

3. Vaxcô đơ Gama
c. Người đặt tên cho mũi cực nam Châu Phi là

mũi Hảo Vọng

4. Ph. Magienlan
d. Người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng

đường biển

?

? Nông dân tự
canh
?

?

Nông dân lĩnh
canh

?

?
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Câu 1:

Câu 2:

Nội dung Điểm

 Các triều đại phong kiến Trung quốc: Tần, Hán, Đường, Tống,

Nguyên, Minh, Thanh

1,0

 Triều nhà Đường là thời kì phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến

TQ.

1,0

 Chứng minh:

- Chính trị: Bộ máy chính quyền phát triển từ trung ương đến địa

phương, có thêm chức quan tiết độ sứ, tuyển chọn quan lại qua thi cử,

chính sách....

1,0

- Kinh tế: Sự phát triển toàn diện của nông nghiệp, thủ công nghiệp,

thương nghiệp..

2,0

- Văn hóa: Thơ Đường phát triển với các tác giả tiêu biểu: Đỗ phủ, Lý

Bạch...

1,0

Câu 3: (Mỗi câu đúng được: 0,5 điểm) 1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d

B. Điaxơ: Người đặt tên cho mũi cực Nam Châu Phi là mũi Hảo Vọng

C. Côlômbô: Là người phát hiện ra châu Mĩ

Vaxcô đơ Gama: Người đã cập bến Calicút thuộc bở Tây Nam Ấn Độ

Ph. Magienlan: Người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển

Quí tộc

Nông dân công
xã

Nông dân tự
canh

Nông dân nghèo

Nông dân giàu

Nông dân lĩnh
canh

Địa chủ


